
CĐ CẤP TRÊN: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH Mẫu số 1
ĐƠN VỊ: CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO D ỤC

1- Chỉ tiêu biên chế được giao: 03
2- Số CBVC có mặt đến 31/12: 03
    Biên chế: 03

THỰC HIỆN
2012

DỰ TOÁN
 2013

1 Lương, PC và các khoản đóng góp
của CBCĐ chuyên trách

27
291,975,000 335,199,000

2 P/C CB không chuyên trách 28 46,426,000 73,080,000
3 Quản lý hành chính 29 85,110,100 149,198,000

  3.1 Dịch vụ công cộng 815,000 1,068,000
  3.2 Vật tư văn phòng phẩm 12,601,300 12,680,000
  3.3 Thông tin liên lạc 13,036,200 14,160,000
  3.4 Chi thuê mướn
  3.5 Chi phương tiện vận tải,
       xăng công tác phí 19,757,600 34,200,000
  3.6 Phúc lợi tập thể 3,900,000 7,250,000
  3.7 Công tác phí 13,000,000 18,000,000
  3.8 Chi hội nghị 17,000,000 50,840,000
  3.9 Tiếp khách 6,000,000
  3.10 Chi QLHC khác 5,000,000 5,000,000

4 Chi huấn luyện đào tạo 30 54,781,500 94,370,000
5 Chi hoạt động phong trào 31 153,638,500 206,165,000
6 Khen thưởng 32 88,645,000 127,288,000
7 Thăm hỏi CB, đoàn viên 33 2,100,000 5,000,000
8 Chi ĐTXD, MS, CS tài sản lớn 34 18,000,000
9 Các khoản chi khác 35 13,368,000 14,000,000

Trong đó: Chi NQD
TỔNG CỘNG 741,044,100 1,022,300,000

Bến Tre, ngày  14   tháng  05  năm 2012
          LẬP BẢNG        TM. BAN THƯỜNG VỤ

                 CHỦ TỊCH
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STT NỘI DUNG
Thực hiện

 2012
Dự toán

2013
3.1 Thanh toán DVCC 815,000 1,068,000

Điện sinh hoạt
Trà:   150.000đ/kg x 6 k ý 900,000
 Nước uống thường xuyên: 14.000đ x12 bình 168,000

3.2 Vật tư văn phòng 12,601,300 12,680,000
 Giấy in, pho to : 390.000 đ x 12 tháng 4,680,000
Bơm mực in: 13 bình x 90.000 đ 1,170,000
Mực photo: 2 b ình x 500.000 đ 1,000,000
In bao thư: ( bao thư nh ỏ, lớn 2.000 cái) 1,250,000
Kim, kẹp, sổ biên bản… 500,000
Dụng cụ văn phòng ( thay rum máy in, máy photo) 3,000,000
Khoán VPP CB: 90.000 đ x 12 tháng 1,080,000

3.3 Thông tin liên l ạc 13,036,200 14,160,000
Cước phí điện thoại, Internet: 300.000đ x 12 tháng 3,600,000
Sách, báo: (Báo LĐ, GD thời đại) 900.000 đ x 4 quí 3,600,000
Cước bưu chính: 200.000đ x 12 tháng 2,400,000
Điện thoại CB: 380.000 đ x 12 tháng 4,560,000

3.5 Chi phương ti ện vận tải (xăng ctp) 19,757,600 34,200,000
Khoán xăng CB: (8 lít x 25.000đ) x 3ngư ời x 12 tháng 7,200,000
Xăng, tàu xe đi ngoài tỉnh: 12,000,000
Xăng đi huyện: 15,000,000

3.6 Phúc lợi tập thể 3,900,000 8,250,000
Trợ cấp khó khăn
Nghỉ phép, trực lễ: (trực tết, M ùng 10/3, 30/4
và 1/5, 2/9 t ết dương lịch) 2,250,000
Trang phục CB : 3 người x 1.000.000đ 3,000,000
Trang phục Ủy viên UBKT: 4 người * 500.000đ (cả nhiệm kỳ) 2,000,000
Trang phục CN UBKT: 1 người * 1000.000 đ (cả nhiệm kỳ) 1,000,000

3.7 Công tác phí 13,000,000 18,000,000
Phụ cấp lưu trú trong và ngoài t ỉnh 13,000,000
Thuê phòng ngủ ngoài tỉnh 5,000,000

3.8 Chi h ội nghị 17,000,000 50,840,000
 Họp BCH : 30 người x 100.000 đ x 4 lần (UBKT, BTV ĐU) 12,000,000
Họp Ban Th ường vụ: 570.000 đ x 12 tháng  (6 ng ười) 6,840,000

CÔNG ĐOÀN GIÁO D ỤC TỈNH                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2013

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH                    CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Nước uống họp BCH, BTV 1,800,000
 Hội nghị sơ kết, tổng kết, quí 1, quí 3 30,200,000
   Tiền ăn đại biểu: (75 ng ười x 70.000 đ ) x 4 lần 24,000,000
   Hội trường : 400.000 đ x 4 lần 1,600,000
   Băng ron: 250.000 đ x 4 l ần 1,000,000
   Phục vụ: (2 ng ười x 50.000 đ ) x 4 lần 400,000
  Tài liệu: (80 quyển x 20.000 đ ) x 2 lần S ơ kết và tổng kết 3,200,000

3.9 Tiếp khách 6,000,000
Tiếp khách trong tỉnh v à ngoài tỉnh 6,000,000

3.10 Chi qu ản lý h ành chính khách 5,000,000 5,000,000
Chi khác 5,000,000
Tổng cộng 85,110,100 150,198,000

                                         B ến Tre, ngày 14 tháng  12 năm 2012

Lập bảng                                                                  CHỦ TỊCH

Nguyễn Thúy Hằng                                                                           Phạm Nghi Tiện

                                                                                TM.BAN THƯ ỜNG VỤ



Mục Nội dung
Thực hiện

 2012
Dự toán

 2013

291,975,000 335,199,000

Lương CB : (15.03 * 1.050.000 đ) x 12 tháng 189,378,000
Phụ cấp 55%: 104,157,900
BHXH, BHYT: KPCĐ 22% 41,663,100

II. Mục 28 - Phụ cấp CB không chuy ên trách 46,426,000 73,080,000

Phụ cấp BCH: (25 người x 1.050.000 đ)*02.*12 tháng 63,000,000
Phụ cấp UBKT:( 4 ng ười * 1.050.000đ)*0.15*12 tháng 7,560,000
Phụ cấp trách nhiệm (Kết toán, thủ quỹ): 2,520,000

III. Mục 30 – Huấn luyện đ ào t ạo: 54,781,500 94,370,000

1.Tập huấn của CĐGD VN, Tổng LĐ tổ chức 27,532,500 18,000,000
2. Tập huấn do CĐGD tỉnh tổ chức 27,249,000
2.1.Tập huấn tổ tr ưởng CĐ 19,270,000

Tiền ăn:180 ng ười x 70.000 đ 12,600,000
Bánh , nư ớc: 180 ng ười x 15.000 đ 2,700,000
Tài liệu: 180 cuốn * 10.000 đ 1,800,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000
2.2 Công tác n ữ công (TBNC CĐCS trực thuộc+ BNC CĐGD tỉnh) 7,110,000

Tiền ăn: 52 ng ười x 70.000 đ 3,640,000
Bánh , nư ớc: 52 ng ười x 15.000 đ 780,000
Tài liệu: 52 cuốn * 10.000 đ 520,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000
2.3 Công tác tài chính và s ử dụng phần mềm kế toán
 CĐCS (Chủ tịch + Kế toán) 11,890,000
Tiền ăn: 92 ng ười x 70.000 đ 6,440,000
Bánh , nư ớc: 92 ng ười x 15.000 đ 1,380,000
Tài liệu: 92 cuốn * 10.000 đ 920,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 100,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Thuê 2 phòng máy vi tính 1,000,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DỰ TOÁN CHI PHONG TRÀO NĂM 2013

I. Mục 27 - L ương, ph ụ cấp và các kho ản đóng góp



2.4 Tập huấn về hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
 (CT, Hiệu trưởng, Ban TTND) 14,975,000

Tiền ăn: 135 ng ười x 70.000 đ 9,450,000
Bánh , nư ớc: 135 ng ười x 15.000 đ 2,025,000
Tài liệu: 135cuốn * 10.000 đ 1,350,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 100,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000
2.5 Phương pháp tuyên truy ền miệng (CTCĐ CS+ CTCĐ HUYỆN) 7,385,000

Tiền ăn: 55 ng ười x 70.000 đ 3,850,000
Bánh , nư ớc: 55 ng ười x 15.000 đ 825,000
Tài liệu: 55cuốn * 10.000 đ 550,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 110,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000
2.6 Lu ật công đo àn, lu ật lao động, các văn bản h ướng dẫn
thi hành
 (BCH CĐGD tỉnh + CT CĐCS trực thuộc) 7,870,000

Tiền ăn: 60 ng ười x 70.000 đ 4,200,000

Bánh , nư ớc: 60 ng ười x 15.000 đ 900,000

Tài liệu: 60cuốn * 10.000 đ 600,000

Hội tr ường:  1 ngày 400,000

Cước phí gởi th ư 120,000

Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000

Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000
2.7 Ngh ị quyết ĐH và triển khai điều lệ Công đo àn Việt Nam 7,870,000

Tiền ăn: 60 ng ười x 70.000 đ 4,200,000
Bánh , nư ớc: 60 ng ười x 15.000 đ 900,000
Tài liệu: 60cuốn * 10.000 đ 600,000
Hội tr ường:  1 ngày 400,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Bồi dưỡng BC viên 1 ngày 1,200,000
Băng ron: 350,000

IV. Mục 31- Hoạt động phong tr ào: 153,638,500 206,165,000
1.Hoạt động 8/3: 17,120,000
1.1 Tổ chức tuy ên dương n ữ nh à giáo và CBQL tiêu bi ểu:
Thuê h ội tr ường: 900.000 đ 900,000
Nước uống: 100 ng ười *10.000 đ 1,000,000
Tiền ăn: 100 ng ười * 70.000 đ 7,000,000
Báo, đài: 2 người *100.000 đ 200,000
Quà tặng: 25 người *200.000đ 5,000,000
Cước phí gởi th ư 120,000



Phục vụ: 3 người * 50.000 đồng 150,000
Hoa t ặng 25* 30.000 đ 750,000
Trang trí 2,000,000
1.2Gi ải bóng chuyền h ơi n ữ 8/3: 8,681,000 10,520,000

Nước uống BTC, trọng t ài, thí sinh 500,000
Bồi dưỡng báo, đài : 2 người * 100.000 đ 200,000
Bồi dưỡng BTC : 5 ng ười * 200.000 đ 1,000,000
Băng ron, c ờ giải th ưởng 1,000,000
Bồi dưỡng trọng t ài 6,500,000
Bóng thi đấu 360,000
Hoa t ặng 10 bó* 30.000 đ 300,000
Bồi dưỡng phục vụ sân, b àn ghế: (30.000 đ * 6 buổi)* 2 ng ười 360,000
Chi khác 300,000
2. Tổ chức lễ phát động tháng công nhân: 5,795,000 5,420,000

Thuê h ội tr ường: 900.000 đ 900,000
Nước uống: 200 ng ười * 10000 đ 2,000,000
Tiền ăn: 20 ng ười ( đại biểu khách mời)* 70.000đ 1,400,000
Báo, đài: 2 người *100.000 đ 200,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Băng ron: 700,000
3. Ngày gia đ ình Vi ệt Nam 28/6: 27,211,000 26,170,000

Thuê h ội tr ường: 900.000 đ 900,000
Nước uống: 170 ng ười * 10000 đ 1,700,000
Tiền ăn: 170 ng ười * 70.000đ 11,900,000
Báo, đài: 2 người *100.000 đ 200,000
Quà tặng: 40 người *200.000đ 8,000,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Phục vụ: 3 người * 50.000 đ 150,000
Hoa t ặng 40* 30.000 đ 1,200,000
Trang trí 2,000,000

4. Ph ối hợp Sở GD tổ chức Hội thi đồ d ùng dạy học
Năm 2012 t ổ chức hội thi thiết kế GAĐT 26,741,500 29,515,000

Ban giám khảo: 21,000,000
Nước uống thí sinh v à BGK: 1,800,000
Bồi dưỡng BTC, th ư ký: 7 người * 200.000đ 1,400,000
Văn phòng ph ẩm 500,000
Thuê h ội tr ường:( 3 ngày * 4 h ội tr ường)x300.000đ 2,400,000
Phục vụ: 3 người * 50.000 đ * 3 ng ày 450,000
Báo đài: 2 người * 100.00đ 200,000
Tiền ăn BTC, th ư ký 1,215,000
Bangron 250,000
Chi khác: 300,000
5. Hội thao ng ành giáo d ục năm 2013
Năm 2012 t ổ chức hội thi tiếng hát GV 35,522,000 43,200,000

Môn bóng đá mini (b ồi dưỡng trọng t ài + thuê sân) 18,000,000
Môn bóng chuy ền nam 11,000,000
Cầu lông 9,000,000



Dụng cụ thi đấu cờ , bảng t ên 3,000,000
Bồi dưỡng BTC: 1,400,000
Văn phòng ph ẩm 500,000
Chi thuê mư ớn khác 300,000
6. Tham d ự Hội thi tiếng hát CNVC tỉnh 2013 42,800,000
Dàn dựng chương trình, thuê h ội tr ường tập luyện,
trang ph ục, đĩa nhạc, trang điểm 21,000,000
Bồi dưỡng BTC: 1,000,000
Bồi dưỡng thí sinh tập luyện 9,500,000
Nước uống thí sinh v à BTC 1,800,000
Tiền ăn thí sinh v à BTC 9,000,000
Chi khác 500,000
7. Tổ chức họp mặt ng ày phụ nữ Việt Nam 20/10 4,160,000 6,420,000

Thuê h ội tr ường: 400.000 đ 400,000
Nước uống: 60 ng ười * 10000 đ 600,000
Tiền ăn: 60 ng ười * 70.000đ 4,200,000
Báo, đài: 2 người *100.000 đ 200,000
Bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn 600,000
Cước phí gởi th ư 120,000
Phục vụ: 2 người * 50.000 đ 100,000
Chi khác 200,000
8.Các ho ạt động khác theo chỉ đạo cấp tr ên: 25,000,000

V- Mục 32: Khen th ưởng: 88,645,000 127,288,000
1 Khen thư ởng toàn di ện ( theo năm học) 113,110,000

1.1 Khen thưởng Công đoàn giáo d ục huyện: 41,160,000

Tập thể 31 x 420.000đ 13,020,000
Cá nhân 134 x 210.000đ 28,140,000
1.2 Khen thưởng tập thể CĐCS trực thuộc: 23,310,000

 Tập thể: 9 x 420.000đ 7,560,000
 Cá nhân: 75 x 210.000đ 15,750,000
1.3.Thư ởng  do CĐGD Việt Nam khen 12,600,000

Tập thể: 7 x 1.050.000 đ 7,350,000
Cá nhân: 10 * 525.000đ 5,250,000
2. Khen thư ởng phong tr ào (chuyên đ ề) 36,040,000

2.1 Phong trào n ữ 2 giỏi: 22 x 170.000đ 3,740,000
2.2 Tổng kết 5 năm cuộc vận động" mỗi thầy,
cô giáo là 1 t ấm g ương tự học v à sáng t ạo" 22,100,000

Tập thể: CĐGD huyện: 27* 340.000 đ 9,180,000
             CĐCS tr ực thuộc: 13* 340.000đ 4,420,000
Cá nhân: CĐGD huyện: 27 * 170.000đ 4,590,000
             CĐCS tr ực thuộc: 23* 170.000đ 3,910,000
2.3 Khen thư ởng sau mỗi đợt thi đua 10,200,000

Cá nhân: (20 ngư ời * 170.000 đ) * 2 đợt 6,800,000
Tập thể: ( 5 * 340.000đ)* 2 đợt 3,400,000
3.Khung gi ấy khen, bằng khen: 14,178,000

Tiền khung 456 x23.000đ 10,488,000
Khung CĐGDVN: 17cái * 40.000 đ 680,000
Khung Chứng nhận CĐ đạt VM VMSX 45 khung* 20.000đ 900,000



Giấy khen, giấy chứng nhận: 740 tờ *1500 đ 1,110,000
Ép nh ựa giấy chứng nhận HSG 5 năm 200 cái * 5.000đ 1,000,000

VI- Mục 33: Thăm hỏi CB đoàn viên 2,100,000 5,000,000
VII- Mục 34: Mua sắm t ài s ản: 18,000,000

Máy vi tính (01 cái) 12,000,000
Máy in (đa năng ) 6,000,000

VI- Mục 35: Chi khác: 13,368,000 14,000,000

Chi thăm h ỏi CB hưu, CTV,  hỗ trợ các đ ơn v ị phối hợp
Cộng 650,934,000 873,102,000

                         B ến tre, ng ày 14 tháng 12 năm 2012
                                                                                TM.BAN THƯ ỜNG VỤ

Lập bảng                                                                  CHỦ TỊCH


